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BỘ TƯ PHÁP 
 

BỘ TƯ PHÁP 
 
 

Số: 16/2018/TT-BTP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2018 

 
THÔNG TƯ 

Quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 
năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Xử lý vi phạm hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ 
về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo 
dõi thi hành pháp luật; 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo trong quản 
lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi 
hành pháp luật. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định chi tiết về chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi 
hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp 
luật, bao gồm: Mẫu Đề cương báo cáo và các biểu mẫu sử dụng để tổng hợp số 
liệu kèm theo báo cáo; kỳ báo cáo, thời gian lấy số liệu và thời hạn gửi báo cáo; 
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hình thức và phương thức gửi báo cáo; nội dung báo cáo và việc chỉnh lý, bổ sung 
nội dung, số liệu trong báo cáo. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính được áp dụng đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam, Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương 
được tổ chức theo ngành dọc, gồm: Công an nhân dân; Bộ đội biên phòng; Cảnh 
sát biển; Hải quan; Kiểm ngư; Thuế; Quản lý thị trường; Cơ quan thi hành án dân 
sự; Kho bạc Nhà nước; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước; tổ chức Thống kê tập 
trung; Bảo hiểm xã hội tỉnh, huyện và các tổ chức khác thuộc cơ quan Trung ương 
được tổ chức theo ngành dọc theo quy định của pháp luật;  

b) Chế độ báo cáo trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được áp 
dụng đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân 
dân các cấp.  

Điều 2. Mẫu Đề cương báo cáo và biểu mẫu số liệu báo cáo 

1. Phụ lục số 01 là Mẫu Đề cương báo cáo và các biểu mẫu sử dụng để tổng 
hợp số liệu kèm theo báo cáo quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính, gồm: 

a) Mẫu số 1 là Bảng tổng hợp số liệu báo cáo về xử phạt vi phạm hành chính; 

b) Mẫu số 2 là Bảng tổng hợp số liệu báo cáo về áp dụng các biện pháp xử lý 
hành chính. 

2. Phụ lục số 02 là Mẫu Đề cương báo cáo và các biểu mẫu sử dụng để tổng 
hợp số liệu kèm theo báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, gồm: 

a) Mẫu số 1 là Bảng tổng hợp số liệu báo cáo về tình hình ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật quy định chi tiết thuộc thẩm quyền;  

b) Mẫu số 2 là Bảng tổng hợp số liệu báo cáo về tình hình tuân thủ pháp luật 
của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền và cá nhân, tổ chức. 

Điều 3. Kỳ báo cáo, thời gian lấy số liệu báo cáo và thời hạn gửi báo cáo 

1. Báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

a) Kỳ báo cáo: Định kỳ 06 tháng và hàng năm. 
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b) Thời gian lấy số liệu đối với báo cáo định kỳ 06 tháng và báo cáo định kỳ 
hàng năm thực hiện theo quy định của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan 
hành chính nhà nước; 

c) Báo cáo phải được gửi về Bộ Tư pháp chậm nhất là 07 ngày, kể từ ngày 
chốt số liệu. 

2. Báo cáo trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

a) Kỳ báo cáo: Định kỳ hàng năm; 

b) Thời gian lấy số liệu của báo cáo và thời hạn gửi báo cáo về Bộ Tư pháp 
được thực hiện theo quy định của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành 
chính nhà nước. 

Điều 4. Hình thức báo cáo và phương thức gửi, nhận báo cáo 

1. Hình thức báo cáo  

Báo cáo được thể hiện bằng một trong các hình thức sau: 

a) Báo cáo bằng văn bản (là bản có chữ ký, họ tên của Thủ trưởng cơ quan báo 
cáo và đóng dấu phát hành theo quy định) và gửi kèm theo tệp dữ liệu điện tử. Các 
biểu mẫu tổng hợp số liệu kèm theo báo cáo phải được đóng dấu giáp lai. 

b) Báo cáo bằng văn bản điện tử có chữ ký số. 

2. Phương thức gửi, nhận báo cáo 

Báo cáo được gửi đến cơ quan nhận báo cáo bằng một trong các phương thức sau: 

a) Gửi trực tiếp; 

b) Gửi qua dịch vụ bưu chính; 

c) Gửi qua fax;  

d) Gửi qua hệ thống thư điện tử dưới dạng tệp ảnh (định dạng PDF) hoặc văn 
bản điện tử có ký số; 

đ) Phương thức khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Nội dung báo cáo  

1. Báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

Cơ quan lập báo cáo có trách nhiệm báo cáo đầy đủ, trung thực, chính xác các 
nội dung trong Mẫu Đề cương báo cáo và các biểu mẫu số liệu báo cáo quy định 
tại khoản 1 Điều 2 của Thông tư này. 
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2. Báo cáo trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

Cơ quan lập báo cáo có trách nhiệm báo cáo đầy đủ, trung thực, chính xác các 
nội dung trong Mẫu Đề cương báo cáo và các biểu mẫu số liệu báo cáo quy định 
tại khoản 2 Điều 2 của Thông tư này. 

3. Các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng 
trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm báo cáo đồng 
thời, đầy đủ, trung thực, chính xác các nội dung trong Mẫu Đề cương báo cáo và 
các biểu mẫu số liệu báo cáo quy định tại Điều 2 của Thông tư này đến cơ quan 
cấp trên quản lý trực tiếp và Ủy ban nhân dân cùng cấp nơi tổ chức thuộc cơ quan 
Trung ương đóng trụ sở. 

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được tổ chức theo ngành 
dọc đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quy định tại 
điểm a khoản 2 Điều 1 Thông tư này có trách nhiệm tổng hợp đầy đủ số liệu báo 
cáo của các đơn vị trực thuộc vào báo cáo gửi về Bộ Tư pháp. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp không tổng hợp số liệu báo cáo của các tổ 
chức thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn 
vào báo cáo gửi đến cơ quan nhận báo cáo.  

Điều 6. Chỉnh lý, bổ sung báo cáo 

1. Trường hợp phải chỉnh lý, bổ sung nội dung, số liệu trong báo cáo, cơ quan 
lập báo cáo có trách nhiệm gửi báo cáo đã được chỉnh lý, bổ sung, kèm theo văn 
bản giải trình rõ về việc chỉnh lý, bổ sung và phải có chữ ký xác nhận, đóng dấu. 

2. Trường hợp tự ý tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung báo cáo, số liệu 
trong báo cáo và các biểu mẫu số liệu báo cáo kèm theo thì báo cáo, biểu mẫu đó 
không có giá trị báo cáo.  

Điều 7. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2019, thay thế Thông tư 
số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ 
báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và 
theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

Điều 8. Trách nhiệm thi hành 

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi thẩm quyền quản lý nhà nước 
của mình chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan 
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ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng báo cáo, kịp thời tổng hợp 
để gửi Bộ Tư pháp theo đúng nội dung, thời hạn quy định tại Thông tư này.  

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có 
vấn đề phát sinh, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Tư 
pháp (qua Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật) 
để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 
 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Đặng Hoàng Oanh 
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PHỤ LỤC SỐ 01 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 
STT Tên biểu mẫu Kỳ báo cáo 

1 
Mẫu đề cương báo cáo - Báo cáo công tác thi hành pháp 
luật về xử lý vi phạm hành chính. 

06 tháng/năm 

2 
Mẫu số 1 - Bảng tổng hợp số liệu báo cáo về xử phạt vi 
phạm hành chính. 

06 tháng/năm 

3 
Mẫu số 2 - Bảng tổng hợp số liệu báo cáo về áp dụng các 
biện pháp xử lý hành chính. 

06 tháng/năm 
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Phụ lục số 01 - Mẫu đề cương báo cáo 

CƠ QUAN1 
 

 
Số:..../BC-....2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
........3, ngày.... tháng.... năm.... 

 
BÁO CÁO 

Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính....4 
 

Thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính....5,....6 báo 
cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính như sau: 

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH 
PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH7 

1.1. Công tác chỉ đạo triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính 
và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật 

Nêu rõ tên, hình thức văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm 
hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành: Công văn, Quyết định, Kế 
hoạch, Quy chế.... 

1.2. Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 
- Nêu rõ tên, hình thức văn bản quy phạm pháp luật trình cơ quan có thẩm 

quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền nhằm triển khai thực hiện Luật 
Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành. 

- Việc xây dựng, trình phê duyệt và triển khai các Chương trình, Kế hoạch, Đề 
án triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

1.3. Công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn về 
kỹ năng, nghiệp vụ trong việc triển khai thi hành và áp dụng pháp luật xử lý 
vi phạm hành chính  

- Nêu rõ các hình thức tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn: Hội thảo, 
hội nghị, đưa tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, biên soạn tài liệu, 
sách, sổ tay về xử lý vi phạm hành chính.... 
                                           
1 Tên của cơ quan lập báo cáo. 
2 Chữ viết tắt tên của cơ quan lập báo cáo. 
3 Địa danh ghi theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. 
4 Thời gian thực hiện báo cáo định kỳ (06 tháng hoặc năm). 
5 Thời gian thực hiện báo cáo định kỳ (06 tháng hoặc năm). 
6 Tên của cơ quan lập báo cáo. 
7 Đối với báo cáo định kỳ 06 tháng thì không phải báo cáo nội dung này. 
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- Nêu rõ số lượng tin, bài; tài liệu; sách; sổ tay; cuộc hội thảo, hội nghị; số 
người/lượt người được tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn.... 

1.4. Công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính 

- Công tác kiểm tra, kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính: Nêu rõ việc có hay không ban hành kế hoạch kiểm tra; tổng số 
cuộc kiểm tra, kiểm tra liên ngành đã được tiến hành; kết quả của việc kiểm tra, 
kiểm tra liên ngành. 

- Công tác thanh tra, phối hợp thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính: Nêu rõ việc có hay không ban hành kế hoạch thanh tra; tổng số 
cuộc thanh tra đã được tiến hành; kết quả của việc thanh tra, phối hợp thanh tra. 

II. TÌNH HÌNH VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT 
VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

2.1. Tình hình vi phạm hành chính 
Nhận xét, đánh giá chung, khái quát tình hình vi phạm hành chính; tình hình áp 

dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà 
nước theo ngành, lĩnh vực/địa bàn quản lý. 

2.2. Tình hình xử phạt vi phạm hành chính  
So sánh sự tăng hay giảm so với cùng kỳ năm trước đối với các số liệu sau: 

Tổng số vụ vi phạm; tổng số đối tượng bị xử phạt; tình hình thi hành quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính; tổng số tiền phạt thu được và tổng số tiền thu được từ 
bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu,.... 

2.3. Tình hình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính 
So sánh sự tăng hay giảm so với cùng kỳ năm trước đối với các số liệu sau: 

Tổng số đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; số đối 
tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; số lượng người chưa thành niên 
được áp dụng biện pháp thay thế quản lý tại gia đình; tình hình tổ chức thi hành 
các quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính;.... 

III. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CHỦ YẾU TRONG THỰC 
TIỄN THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH, 
NGUYÊN NHÂN VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ8 

(Từ thực tiễn công tác xử lý vi phạm hành chính trong kỳ báo cáo,....9 đưa ra 
những nhận xét, đánh giá về những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác 
xử lý vi phạm hành chính). 
                                           
8 Đối với báo cáo định kỳ 06 tháng thì không phải báo cáo nội dung này. 
9 Tên của cơ quan lập báo cáo. 
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3.1. Khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định pháp luật  
3.1.1. Khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định của Luật Xử lý vi 

phạm hành chính 
3.1.2. Khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định của các văn bản quy 

định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính 
3.2. Khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện Luật Xử lý vi 

phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết thi hành 
3.2.1. Về các điều kiện bảo đảm thi hành Luật 
3.2.1.1. Kinh phí; cơ sở vật chất, kỹ thuật 
3.2.1.2. Tổ chức bộ máy, nhân sự 
3.2.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng, tập 

huấn nghiệp vụ 
3.2.3. Việc phối hợp giữa các ngành, cơ quan chức năng trong xử lý vi 

phạm hành chính  
3.2.4. Về việc báo cáo, thống kê 
3.2.5. Về công tác kiểm tra, thanh tra 
3.2.6. Những khó khăn, vướng mắc khác 
3.3. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc 
3.3.1. Nguyên nhân chủ quan 
3.3.2. Nguyên nhân khách quan 
3.4. Đề xuất, kiến nghị 
(Xuất phát từ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác xử lý vi 

phạm hành chính,....10 đưa ra những kiến nghị, đề xuất về chủ trương, giải pháp 
nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác xử lý vi phạm hành chính, góp 
phần giảm thiểu và ngăn ngừa các vi phạm hành chính). 

Trên đây là báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính..........11, xin gửi............12./. 

 
Nơi nhận: 
- .... 13; 
- Lưu: VT,.... 

............................................14 

                                           
10 Tên của cơ quan lập báo cáo. 
11 Thời gian thực hiện báo cáo định kỳ (06 tháng hoặc hàng năm). 
12 Tên của cơ quan nhận báo cáo. 
13 Tên của cơ quan nhận báo cáo. 
14 Quyền hạn và chức vụ của người ký báo cáo. 



 

 46
 

46

  
46 CÔNG BÁO/Số 65 + 66/Ngày 18-01-2019 

Ph
ụ 

lụ
c 

số
 0

1 
- M

ẫu
 số

 1
 (*

) 
B
Ả

N
G

 T
Ổ

N
G

 H
Ợ

P 
SỐ

 L
IỆ

U
 B

Á
O

 C
Á

O
 V
Ề

 X
Ử

 P
H
Ạ

T
 V

I P
H
Ạ

M
 H

À
N

H
 C

H
ÍN

H
 

(K
èm

 th
eo

 B
áo

 c
áo

 số
:..

../
BC

-..
..(

1)
 n

gà
y.

...
/..

../
...

. c
ủa

...
.(2

))
 

 

T
ổn

g 
số

 v
ụ 

vi
 p

hạ
m

T
ổn

g 
số

 đ
ối

 tư
ợn

g 
bị

 x
ử 

ph
ạt

 
K
ết

 q
uả

 th
i h

àn
h 

qu
yế

t đ
ịn

h 
 

xử
 p

hạ
t v

i p
hạ

m
 h

àn
h 

ch
ín

h 
 

C
á 

nh
ân

 

N
am

 
N
ữ 

STT 

C
ơ 

qu
an

/đ
ơn

 v
ị 

ba
n 

hà
nh

 q
uy
ết

 
đị

nh
 x
ử 

ph
ạt

 v
i 

ph
ạm

 h
àn

h 
ch

ín
h 

Số vụ bị xử phạt vi phạm hành chính 

Số vụ chuyển truy cứu  
trách nhiệm hình sự 

Số vụ áp dụng biện pháp thay thế nhắc nhở  
đối với người chưa thành niên 

Tổ chức 

Dưới 18 tuổi 

Từ đủ 18 tuổi trở lên 

Dưới 18 tuổi 

Từ đủ 18 tuổi trở lên 

Đối tượng khác bị xử phạt như cá nhân 
(hộ gia đình, cộng đồng dân cư,...) 

Tổng số quyết định xử phạt  
vi phạm hành chính 

Số quyết định đã thi hành 

Số quyết định hoãn, miễn, giảm 

Số quyết định bị cưỡng chế thi hành  

Số quyết định bị khiếu nại, khởi kiện 

Tổng số tiền phạt thu được 

Tổng số tiền thu được từ bán, thanh lý tang 
vật, phương tiện bị tịch thu 

(1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
)

(8
) 

(9
) 

(1
0)

 
(1

1)
 

(1
2)

 
(1

3)
 

(1
4)

 
(1

5)
 

(1
6)

 
(1

7)
 

(1
8)

 
…

 …
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
T
ổn

g 
cộ

ng
:   

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

G
iả

i t
hí

ch
 M

ẫu
 số

 1
: 

(*
) M

ẫu
 n

ày
 d

ùn
g 
để

 tổ
ng

 h
ợp

 số
 li
ệu

 b
áo

 c
áo

 v
ề 

tìn
h 

hì
nh

 x
ử 

ph
ạt

 v
i p

hạ
m

 h
àn

h 
ch

ín
h 

tro
ng

 c
ác

 lĩ
nh

 v
ực

 th
uộ

c 
ph
ạm

 v
i q

uả
n 

lý
 c
ủa

 B
ộ,

 n
gà

nh
 v

à 
đị

a 
ph
ươ

ng
. 

(1
) C

hữ
 v

iế
t t
ắt

 tê
n 

củ
a 

cơ
 q

ua
n 

lậ
p 

bá
o 

cá
o.

 



 

 

47 47
 

   
 CÔNG BÁO/Số 65 + 66/Ngày 18-01-2019      47

(2
) T

ên
 c
ủa

 c
ơ 

qu
an

 lậ
p 

bá
o 

cá
o.

 
* 

C
ột

 (2
) G

hi
 tê

n 
củ

a 
từ

ng
 c
ơ 

qu
an

/đ
ơn

 v
ị đ

ã 
ba

n 
hà

nh
 q

uy
ết

 đ
ịn

h 
xử

 p
hạ

t v
i p

hạ
m

 h
àn

h 
ch

ín
h 

tro
ng

 k
ỳ 

bá
o 

cá
o:

 
- Đ

ối
 v
ới

 U
B

N
D

 c
ấp

 tỉ
nh

: G
hi

 c
ụ 

th
ể 

tê
n 

củ
a 

cơ
 q

ua
n 

có
 th
ẩm

 q
uy
ền

 x
ử 

ph
ạt

 v
i p

hạ
m

 h
àn

h 
ch

ín
h 

th
eo

 đ
ịa

 b
àn

 (
U

B
N

D
 c

ác
 

cấ
p)

 v
à 

tê
n 

củ
a 

cá
c 

cơ
 q

ua
n 

ch
uy

ên
 m

ôn
 th

uộ
c 

U
B

N
D

 tỉ
nh

 c
ó 

th
ẩm

 q
uy
ền

 x
ử 

ph
ạt

 v
i p

hạ
m

 h
àn

h 
ch

ín
h 
đã

 b
an

 h
àn

h 
qu

yế
t đ
ịn

h 
xử

 
ph
ạt

 tr
on

g 
kỳ

 b
áo

 c
áo

; 
- Đ

ối
 v
ới

 U
B

N
D

 c
ấp

 h
uy
ện

: G
hi

 c
ụ 

th
ể 

tê
n 

củ
a 

cơ
 q

ua
n 

có
 th
ẩm

 q
uy
ền

 x
ử 

ph
ạt

 v
i p

hạ
m

 h
àn

h 
ch

ín
h 

th
eo

 đ
ịa

 b
àn

 (U
B

N
D

 q
uậ

n,
 

hu
yệ

n,
 th
ị x

ã,
 th

àn
h 

ph
ố 

th
uộ

c 
tỉn

h,
 đ
ơn

 v
ị h

àn
h 

ch
ín

h 
tư
ơn

g 
đư
ơn

g 
và

 U
B

N
D

 c
ấp

 x
ã)

 đ
ã 

ba
n 

hà
nh

 q
uy
ết

 đ
ịn

h 
xử

 p
hạ

t t
ro

ng
 k
ỳ 

bá
o 

cá
o;

 
- Đ

ối
 v
ới

 U
B

N
D

 c
ấp

 x
ã:

 G
hi

 c
ụ 

th
ể 

tê
n 

củ
a 

U
B

N
D

 x
ã,

 p
hư
ờn

g,
 th
ị t

rấ
n 
đã

 b
an

 h
àn

h 
qu

yế
t đ
ịn

h 
xử

 p
hạ

t t
ro

ng
 k
ỳ 

bá
o 

cá
o;

 
- Đ

ối
 v
ới

 c
ác

 B
ộ,

 c
ơ 

qu
an

 n
ga

ng
 B
ộ,

 B
ảo

 h
iể

m
 x

ã 
hộ

i V
iệ

t N
am

: G
hi

 c
ụ 

th
ể 

tê
n 

củ
a 

cơ
 q

ua
n/
đơ

n 
vị

 tr
ực

 th
uộ

c 
có

 th
ẩm

 q
uy
ền

 
xử

 p
hạ

t v
i p

hạ
m

 h
àn

h 
ch

ín
h 
đã

 b
an

 h
àn

h 
qu

yế
t đ
ịn

h 
xử

 p
hạ

t t
ro

ng
 k
ỳ 

bá
o 

cá
o.

 
- Đ

ối
 v
ới

 c
ác

 tổ
 c

hứ
c 

th
uộ

c 
cơ

 q
ua

n 
Tr

un
g 
ươ

ng
 đ
ượ

c 
tổ

 c
hứ

c 
th

eo
 n

gà
nh

 d
ọc

 (c
ơ 

qu
an

 ở
 c
ấp

 tỉ
nh

): 
G

hi
 c
ụ 

th
ể 

tê
n 

củ
a 

cá
c 

cơ
 

qu
an

/đ
ơn

 v
ị t

rự
c 

th
uộ

c 
có

 th
ẩm

 q
uy
ền

 x
ử 

ph
ạt

 v
i p

hạ
m

 h
àn

h 
ch

ín
h 

tro
ng

 p
hạ

m
 v

i t
ỉn

h,
 th

àn
h 

ph
ố 

trự
c 

th
uộ

c 
Tr

un
g 
ươ

ng
 đ

ã 
ba

n 
hà

nh
 q

uy
ết

 đ
ịn

h 
xử

 p
hạ

t t
ro

ng
 k
ỳ 

bá
o 

cá
o;

 
- Đ

ối
 v
ới

 c
ác

 tổ
 c

hứ
c 

th
uộ

c 
cơ

 q
ua

n 
Tr

un
g 
ươ

ng
 đ
ượ

c 
tổ

 c
hứ

c 
th

eo
 n

gà
nh

 d
ọc

 (c
ơ 

qu
an

 ở
 c
ấp

 h
uy
ện

): 
G

hi
 c
ụ 

th
ể 

tê
n 

củ
a 

cá
c 

cơ
 q

ua
n/
đơ

n 
vị

 tr
ực

 th
uộ

c 
có

 th
ẩm

 q
uy
ền

 x
ử 

ph
ạt

 v
i p

hạ
m

 h
àn

h 
ch

ín
h 

tro
ng

 p
hạ

m
 v

i q
uậ

n,
 h

uy
ện

, t
hị

 x
ã,

 th
àn

h 
ph
ố 

th
uộ

c 
tỉn

h,
 đ
ơn

 
vị

 h
àn

h 
ch

ín
h 

tư
ơn

g 
đư
ơn

g 
và

 ở
 c
ấp

 x
ã 

(n
ếu

 c
ó)

 đ
ã 

ba
n 

hà
nh

 q
uy
ết

 đ
ịn

h 
xử

 p
hạ

t t
ro

ng
 k
ỳ 

bá
o 

cá
o;

 
- Đ

ối
 v
ới

 c
ác

 tổ
 c

hứ
c 

th
uộ

c 
cơ

 q
ua

n 
Tr

un
g 
ươ

ng
 đ
ượ

c 
tổ

 c
hứ

c 
th

eo
 n

gà
nh

 d
ọc

 (c
ơ 

qu
an

 ở
 c
ấp

 x
ã 

(n
ếu

 c
ó)

): 
G

hi
 c
ụ 

th
ể 

tê
n 

cơ
 

qu
an

/đ
ơn

 v
ị đ

ã 
ba

n 
hà

nh
 q

uy
ết

 đ
ịn

h 
xử

 p
hạ

t t
ro

ng
 k
ỳ 

bá
o 

cá
o.

 
* 

C
ột

 (1
7)

 v
à 

(1
8)

 đ
ơn

 v
ị t

ín
h:

 V
iệ

t N
am

 đ
ồn

g.
 



 

 48
 

48

  
48 CÔNG BÁO/Số 65 + 66/Ngày 18-01-2019 

Ph
ụ 

lụ
c 

số
 0

1 
- M

ẫu
 số

 2
 (*

) 
B
Ả

N
G

 T
Ổ

N
G

 H
Ợ

P 
SỐ

 L
IỆ

U
 B

Á
O

 C
Á

O
 V
Ề

 Á
P 

D
Ụ

N
G

 C
Á

C
 B

IỆ
N

 P
H

Á
P 

X
Ử

 L
Ý

 H
À

N
H

 C
H

ÍN
H

 
(K

èm
 th

eo
 B

áo
 c

áo
 số

:..
../

BC
-..

..(
1)

 n
gà

y.
...

/..
../

...
. c
ủa

...
.(2

))
 

 
T

ìn
h 

hì
nh

 tổ
 c

hứ
c 

th
i h

àn
h 

qu
yế

t đ
ịn

h 
 

áp
 d
ụn

g 
cá

c 
bi
ện

 p
há

p 
xử

 lý
 h

àn
h 

ch
ín

h 
T
ổn

g 
số

 đ
ối

 
tư
ợn

g 
bị

 lậ
p 

hồ
 sơ

 đ
ề 

ng
hị

T
ổn

g 
số

 đ
ối

 
tư
ợn

g 
bị

 á
p 

dụ
ng

 c
ác

 b
iệ

n 
ph

áp
 x
ử 

lý
 

hà
nh

 c
hí

nh
 

T
ổn

g 
số

 đ
ối

 
tư
ợn

g 
là

 n
gư
ời

 
ch
ưa

 th
àn

h 
ni

ên
 

đư
ợc

 á
p 

dụ
ng

 
bi
ện

 p
há

p 
th

ay
 

th
ế 

qu
ản

 lý
 tạ

i 
gi

a 
đì

nh
 

STT 

B
iệ

n 
ph

áp
 x
ử 

lý
 h

àn
h 

ch
ín

h 

N
am

N
ữ 

N
am

 
N
ữ 

N
am

 
N
ữ 

T
ổn

g 
số

 
đố

i t
ượ

ng
 

đa
ng

  
ch
ấp

 h
àn

h 
qu

yế
t đ
ịn

h

T
ổn

g 
số

 
 đ
ối

 tư
ợn

g 
đư

ợc
 tạ

m
 

đì
nh

 c
hỉ

 
ch
ấp

 h
àn

h 
qu

yế
t đ
ịn

h

T
ổn

g 
số

 
đố

i t
ượ

ng
 

đư
ợc

 g
iả

m
th
ời

 h
ạn

 
ch
ấp

 h
àn

h 
qu

yế
t đ
ịn

h

T
ổn

g 
số

 
đố

i t
ượ

ng
 

đư
ợc

 h
oã

n 
ch
ấp

 h
àn

h 
qu

yế
t đ
ịn

h

T
ổn

g 
số

 
 đ
ối

 tư
ợn

g 
 

đư
ợc

 m
iễ

n 
 

ch
ấp

 h
àn

h 
 

th
ời

 g
ia

n 
 

cò
n 

lạ
i 

(1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
) 

(8
) 

(9
) 

(1
0)

 
(1

1)
 

(1
2)

 
(1

3)
 

1 
 G

iá
o 

dụ
c 

tạ
i x

ã,
 p

hư
ờn

g,
 th
ị t

rấ
n 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
2 

 Đ
ưa

 v
ào

 tr
ườ

ng
 g

iá
o 

dư
ỡn

g 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

3 
 Đ
ưa

 v
ào

 c
ơ 

sở
 g

iá
o 

dụ
c 

bắ
t b

uộ
c 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
4 

 Đ
ưa

 v
ào

 c
ơ 

sở
 c

ai
 n

gh
iệ

n 
bắ

t b
uộ

c
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

G
iả

i t
hí

ch
 M

ẫu
 số

 2
: 

(*
) M

ẫu
 n

ày
 d

ùn
g 
để

 tổ
ng

 h
ợp

 số
 li
ệu

 b
áo

 c
áo

 v
ề 

vi
ệc

 á
p 

dụ
ng

 c
ác

 b
iệ

n 
ph

áp
 x
ử 

lý
 h

àn
h 

ch
ín

h.
  

(1
) C

hữ
 v

iế
t t
ắt

 tê
n 

củ
a 

cơ
 q

ua
n 

lậ
p 

bá
o 

cá
o.

 
(2

) T
ên

 c
ủa

 c
ơ 

qu
an

 lậ
p 

bá
o 

cá
o.

 
- U

B
N

D
 c
ấp

 x
ã:

 G
hi

 đ
ầy

 đ
ủ 

số
 li
ệu

 đ
ối

 v
ới

 B
iệ

n 
ph

áp
 x
ử 

lý
 h

àn
h 

ch
ín

h 
"G

iá
o 

dụ
c 

tạ
i x

ã,
 p

hư
ờn

g 
th
ị t

rấ
n"

 đ
ã 

th
ực

 h
iệ

n 
tro

ng
 k
ỳ 

bá
o 

cá
o 

trê
n 
đị

a 
bà

n;
 

- U
B

N
D

 c
ấp

 h
uy
ện

: G
hi

 đ
ầy

 đ
ủ 

số
 li
ệu

 đ
ối

 v
ới

 tấ
t c
ả 

cá
c 

bi
ện

 p
há

p 
xử

 lý
 h

àn
h 

ch
ín

h 
đã

 th
ực

 h
iệ

n 
tro

ng
 k
ỳ 

bá
o 

cá
o 

trê
n 
đị

a 
bà

n;
 

- U
B

N
D

 c
ấp

 tỉ
nh

: G
hi

 đ
ầy

 đ
ủ 

số
 li
ệu

 (t
ừ 

cộ
t (

3)
 đ
ến

 c
ột

 (8
))

 đ
ối

 v
ới

 tấ
t c
ả 

cá
c 

bi
ện

 p
há

p 
xử

 lý
 h

àn
h 

ch
ín

h 
đã

 th
ực

 h
iệ

n 
tro

ng
 k
ỳ 

bá
o 

cá
o 

trê
n 
đị

a 
bà

n;
 

- B
ộ 

La
o 
độ

ng
 - 

Th
ươ

ng
 b

in
h 

và
 X

ã 
hộ

i: 
G

hi
 đ
ầy

 đ
ủ 

số
 li
ệu

 đ
ối

 v
ới

 B
iệ

n 
ph

áp
 x
ử 

lý
 h

àn
h 

ch
ín

h 
"Đ

ưa
 v

ào
 c
ơ 

sở
 c

ai
 n

gh
iệ

n 
bắ

t b
uộ

c"
 đ

ã 
th
ực

 h
iệ

n 
tro

ng
 k
ỳ 

bá
o 

cá
o 

trê
n 

ph
ạm

 v
i t

oà
n 

qu
ốc

; 
- 

B
ộ 

C
ôn

g 
an

: G
hi

 đ
ầy

 đ
ủ 

số
 li
ệu

 đ
ối

 v
ới

 c
ác

 b
iệ

n 
ph

áp
 x
ử 

lý
 h

àn
h 

ch
ín

h 
"G

iá
o 

dụ
c 

tạ
i x

ã,
 p

hư
ờn

g 
th
ị t

rấ
n"

, "
Đ
ưa

 v
ào

 tr
ườ

ng
 g

iá
o 

dư
ỡn

g"
 v

à 
"Đ

ưa
 v

ào
 c
ơ 

sở
 g

iá
o 

dụ
c 

bắ
t b

uộ
c"

 đ
ã 

th
ực

 h
iệ

n 
tro

ng
 k
ỳ 

bá
o 

cá
o 

trê
n 

ph
ạm

 v
i t

oà
n 

qu
ốc

. 



 
 CÔNG BÁO/Số 65 + 66/Ngày 18-01-2019 49 
 

 49

PHỤ LỤC SỐ 02 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 
 

STT Tên biểu mẫu Kỳ báo cáo 

1 
Mẫu đề cương báo cáo - Báo cáo công tác theo dõi tình 
hình thi hành pháp luật. 

năm 

2 
Mẫu số 1 - Bảng tổng hợp số liệu báo cáo về tình hình ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thuộc 
thẩm quyền. 

năm 

3 
Mẫu số 2 - Bảng tổng hợp số liệu báo cáo về tình hình 
tuân thủ pháp luật của cơ quan nhà nước, người có thẩm 
quyền và cá nhân, tổ chức. 

năm 
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Phụ lục số 02 - Mẫu đề cương báo cáo1 

CƠ QUAN2 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:..../BC-....3 ........4, ngày.... tháng.... năm.... 

 
BÁO CÁO 

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật....5 
 

Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật hàng năm,....6 báo cáo 
công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THEO 
DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT....7 

1.1. Những ưu điểm và kết quả đạt được 

1.1.1. Về việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi 
hành pháp luật  

- Có ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật hay không? Nếu 
có, ghi rõ tên, số ký hiệu của văn bản. 

- Việc hướng dẫn, đôn đốc công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, cần 
ghi rõ tên văn bản (công văn đôn đốc của Bộ; cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc 
Chính phủ; Ủy ban nhân dân các cấp...). 

- Việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật (ghi rõ số lượng cuộc kiểm tra; 
thời gian, địa điểm tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật). 

- Việc điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật (ghi rõ số lượng cuộc điều 
tra, khảo sát; thời gian, địa điểm tiến hành điều tra, khảo sát tình hình thi hành 
pháp luật). 

 
1 Mẫu này dùng cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp tổng hợp, 
cung cấp số liệu về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành và 
địa phương. 
2 Tên của cơ quan lập báo cáo. 
3 Chữ viết tắt tên của cơ quan lập báo cáo. 
4 Địa danh ghi theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. 
5 Năm thực hiện báo cáo hoặc lĩnh vực cụ thể. 
6 Tên của cơ quan lập báo cáo. 
7 Năm thực hiện báo cáo hoặc lĩnh vực cụ thể. 
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- Việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật (số lượng vụ việc, 
vấn đề xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý từ kết quả 
kiểm tra, điều tra, khảo sát và thu thập thông tin). 

- Việc thực hiện chế độ báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 
1.1.2. Về các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật 
- Tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện công 

tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 
- Công tác phổ biến, tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ, kiểm tra việc thực hiện 

công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 
1.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 
1.2.1. Về việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật  
1.2.2. Về các điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật 
II. KẾT QUẢ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT....8  
2.1. Đánh giá chung về tình hình thi hành pháp luật  
2.1.1. Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền9 
2.1.1.1. Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết 
- Kết quả, tiến độ rà soát văn bản quy phạm pháp luật để xác định số lượng, lên 

danh mục văn bản quy định chi tiết cần ban hành; phân công, giao trách nhiệm xây 
dựng dự thảo văn bản quy định chi tiết. 

- Kết quả, tiến độ ban hành văn bản.  
(Liệt kê đầy đủ danh mục văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thuộc 

thẩm quyền gồm: 
+ Văn bản đã ban hành: Loại văn bản; tên văn bản; số, ký hiệu; ngày có hiệu lực.  
+ Văn bản chậm ban hành gồm: Loại văn bản và tên văn bản theo Kế hoạch). 
2.1.1.2. Chất lượng ban hành văn bản quy định chi tiết 
Đánh giá chất lượng ban hành văn bản quy định chi tiết thông qua số lượng 

văn bản trái pháp luật, số lượng văn bản có quy định trái, mâu thuẫn, chồng chéo 
hoặc không hợp lý, khả thi, không phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội được phát 
hiện qua hoạt động kiểm tra và rà soát văn bản. 

 
8 Trong năm thực hiện báo cáo hoặc trong lĩnh vực cụ thể. 
9 Chỉ đánh giá đối với văn bản trong lĩnh vực thực hiện theo dõi thuộc thẩm quyền ban hành của cơ quan lập báo cáo. 
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Liệt kê đầy đủ danh mục văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thuộc 
thẩm quyền, gồm:  

- Văn bản trái pháp luật (ghi loại văn bản; số, ký hiệu; tên văn bản; nội dung 
phát hiện trái pháp luật và kết quả xử lý). 

- Văn bản có quy định trái, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không hợp lý, khả thi, 
không phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội (ghi loại văn bản; số, ký hiệu; tên văn 
bản; nội dung phát hiện có quy định trái, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không hợp 
lý, khả thi, không phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội và kết quả xử lý). 

2.1.2. Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật 
- Đánh giá về sự phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về nguồn nhân 

lực cho thi hành pháp luật10. 
- Đánh giá mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành 

pháp luật. 
- Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến 

pháp luật. 
2.1.3. Tình hình tuân thủ pháp luật 

2.1.3.1. Tình hình tuân thủ pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm 
quyền 

Đánh giá, phân tích và so sánh với năm trước của năm báo cáo về: 

- Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền 
trong công tác thanh tra, kiểm tra. 

- Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền 
trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Tình hình thi hành pháp luật của người có thẩm quyền trong công tác đấu 
tranh, phòng chống vi phạm pháp luật. 

- Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền 
trong công tác bồi thường nhà nước. 

2.1.3.2. Tình hình tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân 
- Tình hình vi phạm pháp luật hình sự (tình hình tội phạm). 

- Tình hình vi phạm pháp luật hành chính11. 
 
 
10 Đánh giá đối với tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực làm công tác thi hành pháp luật của cơ quan lập báo cáo. 
11 Nội dung Mục này do Bộ Tư pháp báo cáo.  
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2.2. Tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực....12  

2.2.1. Việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm 
pháp luật về....13 

2.2.2. Việc bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật về....14 

2.2.3. Việc tuân thủ pháp luật về...15. 

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

3.1. Tồn tại, hạn chế 

3.1.1. Tồn tại, hạn chế về tình hình thi hành pháp luật.... 

- Về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền16; 

- Về tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật; 

- Về tình hình tuân thủ pháp luật. 

3.1.2. Tồn tại, hạn chế về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực....17 

- Về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền; 

- Về tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật; 

- Về tình hình tuân thủ pháp luật. 

3.2. Nguyên nhân 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

4.1. Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

4.2. Đối với các Bộ, ngành, địa phương 

4.3. Đối với các cơ quan khác 

 
Nơi nhận: 
- ....18 
- Lưu: VT,.... 

..................................... 19 

 
 
 
12 Tên lĩnh vực trọng tâm liên ngành/lĩnh vực cụ thể. Chỉ báo cáo nội dung này trong trường hợp sử dụng mẫu báo 
cáo này để báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật chung trong năm báo cáo. 
13 Lĩnh vực trọng tâm liên ngành/lĩnh vực cụ thể. 
14 Lĩnh vực trọng tâm liên ngành/lĩnh vực cụ thể. 
15 Lĩnh vực trọng tâm liên ngành/lĩnh vực cụ thể. 
16 Chỉ đánh giá đối với văn bản trong lĩnh vực thực hiện theo dõi thuộc thẩm quyền ban hành của cơ quan lập báo cáo. 
17 Lĩnh vực trọng tâm liên ngành/lĩnh vực cụ thể. 
18 Tên của cơ quan nhận báo cáo. 
19 Quyền hạn và chức vụ của người ký báo cáo. 
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h 
ch

i t
iế

t t
hu
ộc

 th
ẩm

 q
uy
ền

.  
(1

) C
hữ

 v
iế

t t
ắt

 tê
n 

củ
a 

cơ
 q

ua
n 

lậ
p 

bá
o 

cá
o.

 
(2

) T
ên

 c
ủa

 c
ơ 

qu
an

 lậ
p 

bá
o 

cá
o.

 
* 

C
ột

 (2
): 

G
hi

 rõ
 lo
ại

 v
ăn

 b
ản

 q
uy

 đ
ịn

h 
ch

i t
iế

t, 
ví

 d
ụ:

 N
gh
ị đ
ịn

h,
 T

hô
ng

 tư
, T

hô
ng

 tư
 li

ên
 tị

ch
, N

gh
ị q

uy
ết

 c
ủa

 H
ội

 đ
ồn

g 
nh

ân
 d

ân
, Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
củ

a 
Ủ

y 
ba

n 
nh

ân
 d

ân
,..

. 
* 

C
ột

 (3
): 

G
hi

 tổ
ng

 số
 v
ăn

 b
ản

 q
uy

 đ
ịn

h 
ch

i t
iế

t t
hu
ộc

 th
ẩm

 q
uy
ền

 c
ần

 b
an

 h
àn

h 
tro

ng
 n
ăm

 b
áo

 c
áo

 th
eo

 k
ế 

ho
ạc

h.
 

* 
C
ột

 (4
): 

G
hi

 tổ
ng

 số
 v
ăn

 b
ản

 q
uy

 đ
ịn

h 
ch

i t
iế

t đ
ã 
đư
ợc

 b
an

 h
àn

h 
th

uộ
c 

th
ẩm

 q
uy
ền

 tr
on

g 
kỳ

 b
áo

 c
áo

. 
* 

C
ột

 (5
): 

G
hi

 tổ
ng

 số
 v
ăn

 b
ản

 q
uy

 đ
ịn

h 
ch

i t
iế

t t
hu
ộc

 th
ẩm

 q
uy
ền

 c
hậ

m
 b

an
 h

àn
h 

so
 v
ới

 k
ế 

ho
ạc

h 
tro

ng
 k
ỳ 

bá
o 

cá
o.

 
* 

C
ột

 (6
): 

G
hi

 tổ
ng

 số
 v
ăn

 b
ản

 q
uy

 đ
ịn

h 
ch

i t
iế

t t
hu
ộc

 th
ẩm

 q
uy
ền

 đ
ã 

ba
n 

hà
nh

 tr
on

g 
kỳ

 b
áo

 c
áo

 đ
ượ

c 
ki
ểm

 tr
a,

 rà
 so

át
. 

* 
C
ột

 (7
): 

G
hi

 tổ
ng

 số
 v
ăn

 b
ản

 q
uy

 đ
ịn

h 
ch

i t
iế

t t
hu
ộc

 th
ẩm

 q
uy
ền

 b
an

 h
àn

h 
tro

ng
 k
ỳ 

bá
o 

cá
o 

có
 d
ấu

 h
iệ

u 
trá

i p
há

p 
lu
ật

 đ
ượ

c 
ph

át
 h

iệ
n 

qu
a 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
ki
ểm

 tr
a 

vă
n 

bả
n.

 
* 

C
ột

 (8
): 

G
hi

 tổ
ng

 s
ố 

vă
n 

bả
n 

qu
y 
đị

nh
 c

hi
 ti
ết

 th
uộ

c 
th
ẩm

 q
uy
ền

 b
an

 h
àn

h 
tro

ng
 k
ỳ 

bá
o 

cá
o 

có
 q

uy
 đ
ịn

h 
trá

i, 
m

âu
 th

uẫ
n,

 c
hồ

ng
 c

hé
o 

ho
ặc

 k
hô

ng
 

hợ
p 

lý
, k

hả
 th

i, 
kh

ôn
g 

ph
ù 

hợ
p 

vớ
i t

ìn
h 

hì
nh

 k
in

h 
tế

 - 
xã

 h
ội

 đ
ượ

c 
ph

át
 h

iệ
n 

qu
a 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
rà

 so
át

 v
ăn

 b
ản

.  
* 

C
ột

 (9
), 

(1
0)

: G
hi

 tổ
ng

 s
ố 

vă
n 

bả
n 

qu
y 
đị

nh
 c

hi
 ti
ết

 th
uộ

c 
th
ẩm

 q
uy
ền

 b
an

 h
àn

h 
tro

ng
 k
ỳ 

bá
o 

cá
o 

trá
i p

há
p 

lu
ật

; c
ó 

qu
y 
đị

nh
 tr

ái
, m

âu
 th

uẫ
n,

 c
hồ

ng
 

ch
éo

 h
oặ

c 
kh

ôn
g 

hợ
p 

lý
, k

hả
 th

i, 
kh

ôn
g 

ph
ù 

hợ
p 

vớ
i t

ìn
h 

hì
nh

 k
in

h 
tế

 - 
xã

 h
ội

 đ
ã 
đư
ợc

 h
oặ

c 
ch
ưa

 đ
ượ

c 
xử

 lý
 b
ằn

g 
cá

c 
hì

nh
 th
ức

 k
iế

n 
ng

hị
: h
ủy

 b
ỏ,

 đ
ìn

h 
ch
ỉ t

hi
 h

àn
h,

 sử
a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

, t
ha

y 
th
ế,

 b
ãi

 b
ỏ 

ho
ặc

 b
an

 h
àn

h 
m
ới

. 
* 

Cộ
t (

11
): 

Cơ
 q

ua
n 

lậ
p 

bá
o 

cá
o 

có
 th
ể 

gh
i v

à 
gi
ải

 th
íc

h 
th

êm
 m
ột

 số
 v
ấn

 đ
ề 

liê
n 

qu
an

, g
iả

i t
hí

ch
 lý

 d
o 

kh
ôn

g 
đi
ền

 đ
ượ

c 
th

ôn
g 

tin
 v

ào
 c

ác
 c
ột

 tr
ướ

c 
đó

.  
Lư

u 
ý:

 C
ác

 B
ộ,

 c
ơ 

qu
an

 n
ga

ng
 B
ộ 

kh
ôn

g 
ph
ải

 b
áo

 c
áo

 số
 li
ệu

 tạ
i c

ác
 c
ột

 (3
), 

(4
) v

à 
(5

). 
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Ph
ụ 

lụ
c 

số
 0

2 
- M

ẫu
 số

 2
 (*

) 

BẢ
N

G
 T
Ổ

N
G

 H
Ợ

P 
SỐ

 L
IỆ

U
 B

Á
O

 C
Á

O
 V
Ề

 T
ÌN

H
 H

ÌN
H

 T
U

Â
N

 T
H
Ủ

 P
H

Á
P 

L
U
Ậ

T
 C
Ủ

A
 C
Ơ

 Q
U

A
N

 N
H

À
 N
Ư
Ớ

C
,  

N
G
Ư
Ờ

I C
Ó

 T
H
Ẩ

M
 Q

U
Y
Ề

N
 V

À
 C

Á
 N

H
Â

N
, T

Ổ
 C

H
Ứ

C
  

(K
èm

 th
eo

 B
áo

 c
áo

 số
:..

../
BC

-..
..(

1)
 n

gà
y.

...
/..

../
...

. c
ủa

...
.(2

))
 

 
T
ổn

g 
số

 v
ụ 

vi
ệc

 
tố

 c
áo

 
T
ổn

g 
số

 v
ụ 

vi
ệc

kh
iế

u 
nạ

i 
T
ổn

g 
số

 v
ụ 

vi
ệc

  
kỷ

 lu
ật

 
T
ổn

g 
số

 v
ụ 

vi
ệc

 
vi

 p
hạ

m
 h

ìn
h 

sự
T
ổn

g 
số

 v
ụ 

vi
ệc

  
vi

 p
hạ

m
 h

àn
h 

ch
ín

h

ST
T

 
L
ĩn

h 
vự

c 
Số

 v
ụ 

 
đã

 đ
ượ

c 
gi
ải

 
qu

yế
t 

Số
 v
ụ

 c
hư

a 
đư

ợc
 

gi
ải

 
qu

yế
t 

Số
 v
ụ 

đã
 đ
ượ

c 
gi
ải

 
qu

yế
t 

Số
 v
ụ

 c
hư

a 
đư

ợc
 

gi
ải

 
qu

yế
t 

Số
 v
ụ 

đã
 đ
ượ

c 
gi
ải

 
qu

yế
t 

Số
 v
ụ 

 c
hư

a 
đư

ợc
  

gi
ải

 
qu

yế
t 

Số
 v
ụ 

đã
 đ
ượ

c 
gi
ải

 
qu

yế
t 

Số
 v
ụ 

 c
hư

a 
đư

ợc
 

gi
ải

 
qu

yế
t 

Số
 v
ụ 

đã
 đ
ượ

c 
gi
ải

 
qu

yế
t 

Số
 v
ụ 

 c
hư

a 
đư

ợc
 

gi
ải

 q
uy
ết

G
hi

 c
hú

 

(1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
) 

(8
) 

(9
) 

(1
0)

 
(1

1)
 

(1
2)

 
(1

3)
 

...
. 

...
. 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

G
iả

i t
hí

ch
 M

ẫu
 số

 2
: 

(*
) M

ẫu
 n

ày
 s
ử 

dụ
ng

 đ
ể 

tổ
ng

 h
ợp

 s
ố 

liệ
u 

bá
o 

cá
o 

về
 tì

nh
 h

ìn
h 

tu
ân

 th
ủ 

ph
áp

 lu
ật

 c
ủa

 c
ơ 

qu
an

 n
hà

 n
ướ

c,
 n

gư
ời

 c
ó 

th
ẩm

 q
uy
ền

 
và

 c
á 

nh
ân

, t
ổ 

ch
ức

. 
(1

) C
hữ

 v
iế

t t
ắt

 tê
n 

củ
a 

cơ
 q

ua
n 

lậ
p 

bá
o 

cá
o.

 
(2

) T
ên

 c
ủa

 c
ơ 

qu
an

 lậ
p 

bá
o 

cá
o.

 
* 

C
ột

 (2
): 

G
hi

 rõ
 tê

n 
lĩn

h 
vự

c 
đư
ợc

 x
ác

 đ
ịn

h 
th

eo
 q

uy
 đ
ịn

h 
củ

a 
Ph

áp
 lệ

nh
 P

há
p 
đi
ển

 h
ệ 

th
ốn

g 
qu

y 
ph
ạm

 p
há

p 
lu
ật

 (P
há

p 
lệ

nh
 

số
 0

3/
20

12
/U

B
TV

Q
H

13
). 

* 
C
ột

 (3
) t
ới

 c
ột

 (1
2)

: G
hi

 c
ụ 

th
ể 

số
 lư
ợn

g 
vụ

 v
iệ

c 
tư
ơn

g 
ứn

g 
vớ

i t
ừn

g 
lĩn

h 
vự

c.
  

* 
C
ột

 (1
3)

: C
ơ 

qu
an

 lậ
p 

bá
o 

cá
o 

có
 th
ể 

gh
i v

à 
gi
ải

 th
íc

h 
th

êm
 m
ột

 s
ố 

vấ
n 
đề

 li
ên

 q
ua

n,
 g

iả
i t

hí
ch

 lý
 d

o 
kh

ôn
g 
đi
ền

 đ
ượ

c 
th

ôn
g 

tin
 v

ào
 c

ác
 c
ột

 tr
ướ

c 
đó

. 


